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1 Nguyễn Hoài Bảo An  H 6 H 5 H 6 H 5 H 5 H 5 H T T H H T Đ Đ Đ Đ Đ T T  

2 Đặng Huy Gia Bảo H 8 H 6 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T T 
Học sinh vượt trội môn 

Tiếng Anh
 

3 Trần Văn Bằng H 6 H 5 H 7 H 5 H 5 H 5 H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

4 Nguyễn Thanh Bình H 5 H 7 H 7 H 7 H 5 H 7 H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

5 Đỗ Quỳnh Chi  T 9 H 8 T 10 H 8 H 8 T 9 T T T T T T T T T T T T T 
Học sinh vượt trội môn 

Toán
 

6 Trần Lệ Hằng  H 6 H 5 H 5 H 6 H 5 H 5 H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ T T  

7 Huỳnh Huy Hoàng H 5 H 6 H 7 T 9 H 8 H 6 H H H H T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 
Học sinh vượt trội Lịch 

sử và Địa lí	
 

8 Trương Ngô Vũ Đức Hoàng H 8 H 6 H 8 T 10 H 8 H 6 T T T T T T T T Đ Đ T T T  

9 Nguyễn Thị Thu Hương  H 7 H 6 H 8 H 7 H 5 H 7 H T T H H T Đ Đ Đ Đ Đ T T  

10 Trần Nguyễn Thành Luân H 6 H 6 H 6 H 6 H 5 H 5 H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

11 Văn Thị Bảo Ly  T 9 T 9 T 9 T 10 T 10 T 9 T T T T T T T T T T T T T 

Hoàn thành xuất sắc các 

nội dung học tập và rèn 

luyện

 

12 Phạm Công Minh H 6 H 5 H 7 H 5 H 7 H 5 H T H H T T Đ Đ Đ Đ Đ T T  

13 Võ Tuấn Minh H 6 H 6 H 6 H 8 H 6 H 5 H H T H T H Đ Đ Đ Đ Đ T T  

14 Nguyễn Ngọc Trà My  T 9 T 10 H 8 H 8 T 9 H 8 T T T T T T T T T T T T T 
Học sinh vượt trội môn 

Toán
 

15 Phan Nguyễn Nhật Nam H 7 H 6 T 9 T 10 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T 
Học sinh vượt trội môn 

Tin học
 

16 Lê Thị Quỳnh Như  H 7 H 6 T 10 H 7 T 10 H 5 H T T H T T T T T T T T T 
Học sinh vượt trội môn 

Tiếng Anh
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC

Năm học: 2023 - 2024

Lớp: 5A

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN

L
ên

 l
ớ

p

Ghi 

chú

Tiếng 

Việt
Toán

Khoa 

học

Đọc 

sách

Lịch sử 

và Địa lí

Tiếng 

Anh
Tin học

Đạo 

đức



ST

T
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục

Mĩ 

thuật

Kĩ 

thuật

Thể 

dục

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 c

h
ư

ơ
n

g
 t

rì
n

h
 

 l
ớ

p
 h

ọ
c

Năng lực

T
ự

 p
h

ụ
c 

v
ụ

, 
tự

 q
u

ản

H
ợ

p
 t

ác

T
ự

 h
ọ

c,
 G

Q
V

Đ

Phẩm chất

C
h

ăm
 h

ọ
c,

 c
h

ăm
 l

àm

T
ự

 t
in

, 
tr

ác
h

 n
h

iệ
m

T
ru

n
g

 t
h

ự
c 

k
ỉ 

lu
ật

Đ
o

àn
 k

ết
, 

y
êu

 t
h

ư
ơ

n
g

Âm 

nhạc

Khen cuối năm

K
h

en
 đ

ộ
t 

x
u

ất

K
h

en
 đ

ặc
 b

iệ
t

N
ộ

i 
d

u
n

g

L
ên

 l
ớ

p

Ghi 

chú

Tiếng 

Việt
Toán

Khoa 

học

Đọc 

sách

Lịch sử 
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Tiếng 

Anh
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Đạo 
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17 Nguyễn Trần Thanh Như  H 6 H 5 H 6 H 5 H 5 H 5 H H H H H T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

18 Lê Đình Pháp H 7 H 6 H 8 H 6 H 5 H 5 H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ T T  

19 Hoàng Gia Phát T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 H 7 T T T T T T T T T T T T T 
Học sinh vượt trội môn 

Toán
 

20 Hoàng Thanh Phương H 6 H 5 H 5 H 6 H 5 H 7 H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

21 Phạm Xuân Quý H 7 H 7 H 5 H 6 H 5 H 5 H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ T T  

22 Đặng Như Quỳnh  T 9 H 8 T 9 T 9 H 8 H 8 T T T T T T T T T T T T T 
Học sinh vượt trội môn 

Toán
 

23 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh  T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T 

Hoàn thành xuất sắc các 

nội dung học tập và rèn 

luyện

 

24 Lê Huỳnh Tấn Sang H 6 H 5 H 5 H 5 H 5 H 5 H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

25 Trần Minh Tâm H 6 H 7 H 8 H 6 H 7 H 7 H H H H T T Đ Đ Đ Đ Đ T T  

26 Bùi Phạm Thanh Thảo  H 7 H 5 H 5 H 7 H 5 H 5 H H T H T T Đ Đ Đ Đ Đ T T  

27 Lê Hoàng An Thiên T 9 T 9 T 10 T 9 H 8 T 9 T H T T T H T T T T T T T 
Học sinh vượt trội môn 

Toán
 

28 Hoàng Dương Bảo Trân  T 9 H 6 H 7 T 9 T 9 H 8 T T T T T T T T T T T T T 
Học sinh vượt trội môn 

Tiếng Việt
 

29 Lê Ngọc Bảo Trân  T 9 H 8 T 10 T 10 T 10 H 6 T T T T T T T T T T T T T 
Học sinh vượt trội môn 

Tiếng Anh
 

30 Nguyễn Bảo Trân  T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T T T T T T T T T T T T T 

Hoàn thành xuất sắc các 

nội dung học tập và rèn 

luyện

 

31 Nguyễn Trần Thanh Trúc  T 10 T 9 T 9 T 10 T 10 T 10 T T T T T T T T T T T T T 

Hoàn thành xuất sắc các 

nội dung học tập và rèn 

luyện

 

32 Trần Lê Phương Trúc  H 8 T 9 T 10 H 8 T 9 T 10 H T T T T T Đ Đ Đ Đ T T T 
Học sinh vượt trội môn 

Tin học
 

33 Bùi Anh Tú H 7 H 5 H 6 H 6 H 5 H 5 H H H H T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  

34 Hồ Thị Mỹ Uyên  H 8 H 7 H 7 H 8 T 9 H 5 H H T H T T Đ Đ Đ Đ Đ T T 
Học sinh vượt trội môn 

Tiếng Anh
 

35 Lê Thị Nhã Uyên  H 8 H 6 T 9 T 9 T 9 T 9 T T H T T T T T T T T T T 
Học sinh vượt trội môn 

Tiếng Anh
 

36 Nguyễn Thị Ngọc Vy  H 7 H 6 H 5 H 6 H 7 T 9 H H H H T T Đ Đ Đ Đ Đ T T  

Giáo viên chủ nhiệm

Hoàng Thị Minh Tuyết

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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Nguyễn Hữu Trãi
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